
Xã Huyện Tỉnh Cộng Huyện Tỉnh Cộng Huyện Tỉnh Cộng Huyện Tỉnh Cộng Huyện Tỉnh Cộng
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4.951 4.469 3.779 13.199 62.946 29.837 92.783 2.467 639 3.106 2.005 507 2.512 1.931 552 2.483

4.984 7.665 3.934 16.583 46.176 25.754 71.930 2.026 917 2.943 1.522 752 2.274 1.462 752 2.214

8.818 6.529 4.822 20.169 55.921 11.549 67.470 3.618 784 4.402 2.683 644 3.327 2.490 520 3.010

11.526 5.782 5.172 22.480 69.927 20.899 90.826 2.764 1.126 3.890 2.647 1.029 3.676 2.468 756 3.224

1 An Giang 0 164 113 277 337 127 464 1 1 2 24 1 25 24 1 25

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 86 81 167 216 281 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bạc Liêu 81 11 27 119 51 48 99 41 9 50 36 9 45 35 9 44

4 Bắc Kạn 89 93 35 217 414 104 518 73 54 127 73 54 127 70 43 113

5 Bắc Giang 740 459 497 1.696 1.870 666 2.536 324 16 340 324 16 340 305 15 320

6 Bắc Ninh 142 83 70 295 130 40 170 5 0 5 5 0 5 5 0 5

7 Bến Tre 123 147 82 352 655 120 775 4 3 7 4 3 7 4 3 7

8 Bình Dương 0 133 96 229 237 180 417 0 20 20 0 20 20 0 20 20

9 Bình Định 426 92 32 550 1.002 156 1.158 39 2 41 39 2 41 39 2 41

10 Bình Phước 0 134 144 278 608 222 830 4 0 4 4 0 4 4 0 4

11 Bình Thuận 186 63 65 314 687 179 866 12 6 18 12 6 18 9 6 15

Tổng số văn bản, đề án cơ 

quan Tư pháp cấp tỉnh, huyện 

đã thẩm định/Tư pháp xã đã 

có ý kiến

PHỤ LỤC STP-01B

THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010

(từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010)

KIỂM TRA VBQPPL
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12 Cà Mau 12 64 58 134 189 138 327 52 11 63 52 11 63 37 8 45

13 Cao Bằng 10 13 40 63 308 367 675 8 0 8 8 0 8 6 0 6

14 Cần Thơ 0 0 105 105 89 44 133 7 3 10 7 3 10 3 2 5

15 Đà Nẵng 34 15 80 129 34 55 89 6 27 33 6 1 7 6 1 7

16 Đắk Lắk 210 118 162 490 118 142 260 5 6 11 5 6 11 3 5 8

17 Đắk Nông 41 35 68 144 192 129 321 50 0 50 50 0 50 50 0 50

18 Điện Biên 0 45 28 73 188 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Đồng Nai 160 130 130 420 135 56 191 0 19 19 14 3 17 14 3 17

20 Đồng Tháp 0 62 31 93 86 33 119 12 1 13 12 1 13 12 1 13

21 Gia Lai 136 133 86 355 448 147 595 28 4 32 24 4 28 22 4 26

22 Hà Giang 0 0 23 23 0 150 150 0 189 189 0 189 189 0 105 105

23 Hà Nam 250 56 85 391 22 32 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Hà Nội 0 0 442 442 345 33 378 30 0 30 0 0 0 30 0 30

25 Hà Tĩnh 473 57 43 573 509 95 604 87 4 91 60 4 64 48 4 52

26 Hải Dương 0 198 58 256 34.213 9.988 44.201 116 12 128 116 12 128 116 12 128

27 Hậu Giang 215 24 19 258 87 36 123 1 5 6 1 5 6 1 5 6

28 Hải Phòng 184 27 49 260 1.550 105 1.655 7 41 48 7 41 48 7 1 8

29 Hoà Bình 304 73 377 367 200 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Hưng Yên 405 245 37 687 3.192 189 3.381 102 167 269 101 157 258 12 90 102

31 TP. HCM 46 122 101 269 373 147 520 58 3 61 38 3 41 22 2 24
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32 Khánh Hoà 0 15 113 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Kiên Giang 26 17 58 101 867 20 887 334 0 334 334 0 334 334 0 334

34 Kon Tum 0 25 70 95 31 116 147 11 0 11 11 0 11 11 0 11

35 Lai Châu 0 13 46 59 0 266 266 10 0 10 10 0 10 0 0 0

36 Lạng Sơn 393 13 47 453 653 76 729 45 3 48 45 3 48 45 3 48

37 Lào Cai 0 53 76 129 153 120 273 0 16 16 0 16 16 0 16 16

38 Lâm Đồng 129 31 114 274 116 79 195 9 0 9 9 0 9 9 0 9

39 Long An 66 128 60 254 358 124 482 41 3 44 41 3 44 41 3 44

40 Nam Định 50 28 28 106 292 78 370 5 26 31 5 26 31 5 26 31

41 Nghệ An 2.484 732 325 3.541 7.600 1.100 8.700 84 96 180 84 96 180 84 31 115

42 Ninh Bình 290 43 51 384 394 50 444 56 8 64 61 8 69 52 8 60

43 Ninh Thuận 0 48 104 152 945 531 1.476 194 4 198 194 4 198 194 4 198

44 Phú Thọ 507 123 105 735 1.062 202 1.264 28 0 28 28 0 28 28 0 28

45 Phú Yên 0 11 38 49 50 55 105 15 7 22 15 0 15 15 7 22

46 Quảng Bình 232 54 29 315 327 88 415 24 81 105 24 81 105 24 81 105

47 Quảng Nam 306 75 52 433 347 130 477 9 90 99 9 90 99 9 90 99

48 Quảng Ngãi 267 211 96 574 142 305 447 11 52 63 11 52 63 8 48 56

49 Quảng Ninh 980 162 94 1.236 1.605 214 1.819 33 23 56 31 23 54 30 23 53

50 Quảng Trị 235 231 41 507 421 32 453 11 2 13 11 2 13 11 2 13

51 Sóc Trăng 0 0 0 0 0 110 110 37 2 39 26 0 26 9 0 9
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52 Sơn La 0 27 37 64 1.138 996 2.134 351 25 376 351 25 376 351 25 376

53 Tây Ninh 31 38 90 159 346 147 493 8 8 16 8 8 16 8 7 15

54 Thái Bình 395 30 22 447 634 22 656 27 0 27 8 0 8 7 0 7

55 Thái Nguyên 0 43 20 63 1.469 232 1.701 15 7 22 15 7 22 15 7 22

56 Thừa Thiên Huế 85 60 84 229 570 642 1.212 8 25 33 6 4 10 6 4 10

57 Thanh Hoá 244 411 134 789 411 494 905 59 27 86 59 27 86 59 27 86

58 Tiền Giang 591 0 83 674 713 165 878 82 0 82 82 0 82 82 0 82

59 Trà Vinh 0 0 30 30 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Tuyên Quang 171 24 70 265 335 109 444 181 17 198 143 2 145 143 2 145

61 Vĩnh Long 0 5 33 38 194 87 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Vĩnh Phúc 0 0 0 0 0

63 Yên Bái 81 18 62 161 102 49 151 4 1 5 4 1 5 4 0 4

Ghi chú: 

   - Những ô để trống là do các tỉnh chưa gửi số liệu hoặc đã gửi nhưng không đúng yêu cầu.

   - Các số liệu Cộng hoặc Tổng cộng của các cấp địa phương được tính theo số liệu cộng hàng ngang của các cấp tương ứng.

   - Các số liệu được tổng hợp từ Phụ lục của các Sở Tư pháp.
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